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Đón trẻ-thể 

dục sáng 

- Trao đổi với phụ huynh về bản tin tuyên truyền tháng 4 

- Nhắc nhở trẻ bỏ đồ dùng ngăn nắp  

- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ, hô hấp  

- Bài tập TC-BP: Chạy dích dắc bật về phía trước, lò cò .... 

  

Trò chuyện 

sáng 

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng 

bệnh cảm cúm và bệnh sốt xuất huyết  

- Hướng dẫn trẻ ăn uống đầy đủ chất 

dinh dưỡng bảo vệ sức khoẻ  

- Trò chuyện về hiện tượng mưa bão, lũ lụt 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số nơi có biển và hải đảo của đất nước Việt 

Nam. 

- Cho trẻ xem video về các hiện tượng bão lũ ở nước ta  

- Trò chuyện về cách phòng tránh nguy hiểm khi có hiện tượng bão lũ xảy 

ra  



(MT 29) 

Học 

NHẬN BIẾT CHẢY 

MÁU CAM 

(MT 21) 

ĐỌC ĐỒNG 

DAO "CON 

GÀ CỤC TÁC 

LÁ CHANH" 

(MT 54, MT 

60) 

GỘP HAI NHÓM 

ĐỐI TƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 5 

(MT 35) 

NGHE HÁT "QUÊ 

HƯƠNG TƯƠI ĐẸP", 

"HÒA BÌNH CHO 

BÉ" 

(MT 54, MT 88) 

XÉ DÁN KHUNG 

CẢNH QUÊ HƯƠNG 

(MT 10, MT 92) 

ÔN KỸ NĂNG GẤP 

QUẦN ÁO 

(MT 73) 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: Quan sát tranh ảnh 1 số nguồn nước, quan sát nước đổi màu, quan sát đàn kiến, con giun đất.... 

- TCVĐ: chạy tiếp sức, bịt mắt đập bóng, trò chơi giặt chiếu, bắt chước tạo dáng. 

- Chơi tự do: Xếp sỏi, vẽ phấn, thổi bóng, bật ếch, lăn bóng vào ly, kéo bóng, ném vòng, lắc bóng nước, chơi với 

lá, đưa bóng về đích, ... 

- Chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên:Tưới cây, nhặt lá vàng, đong nước, lấy cỏ làm vòng hoa đội đầu... 

  

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

Hoạt động vui chơi 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện:  

- Nội dung cốt chuyện đảm bảo đúng trình tự  

- Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn. 

+ Góc phân vai: ống tiêm, que lè lưỡi, thuốc, trang phục nghề, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi làm bếp, dụng cụ ăn 

uống, đồ chơi  làm đẹp, các món ăn, các loại thuốc.... 

+ Góc kể chuyện: mũ nhân vật, rối tay, rối que, tranh ảnh câu chuyện "Ba cô tiên"... 

* Trò chơi xây dựng: 

- Được làm từ các vật liệu hình khối đa dạng (Cô cung cấp gợi mở về tính chất của các vật liệu đó để giúp trẻ có 

sự kết hợp chúng) 



- Chơi một mình (Cô khuyến khích trẻ tham gia trò chơi và tự lực chơi) 

+ Chuẩn bị: khối gỗ, hàng rào, ghép nút, chắp ghép hình hoa, khối nhựa, cây xanh, vỏ chai nước, hủ bánh plan, 

luống cà rốt, lõi giấy, lõi chỉ, hoa, bìa cạt tông, vỏ nghêu... 

* Trò chơi có luật:  

- Hình thành cho trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng chỗ mà trẻ đã lấy. 

+ Toán: Nối hình, chắp ghép hình ảnh từ các hình học, bảng chun, xe luồn hạt, ghép trứng theo đường cắt, màu 

sắc, tìm bóng, nhân biết số lượng 5, thực hiện bài tập LQVT trang số 10.... 

+ Tạo hình: Xé dán hoa, nặn một số sản phẩm trẻ thích. Chuẩn bị: giấy, hồ dán, khăn tạo hình, đất nặn, bảng 

con, khuôn đất nặn, làm vở bài tập tạo hình trang số 21... 

+ Âm nhạc: Vận động nhịp nhàng theo nhạc bài hát: cô giáo em, cháu yêu cô chú công nhân, bông hồng tặng 

cô... Chuẩn bị: nhạc, micro, hoa mua, nơ đeo tay, phách tre, gáo dừa, trống, mũ múa... 

+ Thí nghiệm: Sự thấm ướt giấy, vật nổi vật chìm... Chuẩn bị: nước, giấy, thùng nước, các vật nổi, vật chìm: hạt 

sỏi, vỏ chai, vỏ ốc, muỗng, que kem, kẹp bướm, bóng... 

+ Thư viện: Trẻ biết lật từng trang sách, trẻ lấy và cất sách đúng nơi quy định. Chuẩn bị: truyện tranh các loại, 

sách tự tạo... 

+ TCVĐ: Gấp sỏi, chơi với dây thun, thổi bóng, lăn bóng vào ly, kéo bóng, bún thun... 

+ BTLNT: Pha nước cam, làm bánh mì... 

(MT 34) 

Vệ sinh-ăn-

ngủ 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay , lau mặt, đánh răng. 

-Trò chuyện, nhắc nhở trẻ biết tiết kiệm nước. 

- Phân biệt hành vi đúng sai khi sử dụng nước. 

- Nhắc nhở bạn bè, mọi người xung quanh tiết kiệm nước. 

Sinh hoạt 

chiều 

- Giáo dục và dạy 

trẻ  về việc giảm sử 

dụng túi nylon để bảo 

- Ôn hướng 

đọc, viết: Từ 

trái sang phải, 

từ dòng trên 

- Nói và thể hiện cử 

chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp. 

- Giáo dục trẻ biết tiết 

kiệm nước và vặn nhỏ 

nước khi sử dụng, bỏ rác 

đúng nơi quy định  

- Thực hiện vở bài tập 

làm quen với toán trang 

10 



vệ sức khỏe con 

người. 

- Thực hiện vở bài tập 

khoa học và xã hội 

trang 24 

xuống dòng 

dưới. 

- Thực hiện vở 

bài tập khoa 

học và xã hội 

trang 24 

- Thực hiện vở bài tập 

làm quen với toán trang 
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- Trẻ chơi đồ chơi tự do 

mà trẻ thích  

 


